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STT Nhan đề Nhà xuất bản Năm XB

1 Giáo trình đại học - Ký sinh trùng Y học / Bộ môn Ký sinh trùng- Trường ĐHYD Huế Đại học Huế 2021

2 Giáo trình Tâm  lý y học - Đạo đức y học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

3
Giáo trình Dược lý học 1 : Tài liệu giảng dạy sinh viên Dược hệ chính quy / Trường Đại 

học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

4 Giáo trình Dược lâm sàng 1 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

5 Giáo trình Dược lâm sàng 2 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

6 Giáo trình sử dụng thuốc trong điều trị 1 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU NGÀNH DƯỢC HỌC



7 Giáo trình Dược động học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

8 Giáo trình Sử dụng thuốc trong điều trị 2 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

9 Giáo trình Nhóm GP các tiêu chuẩn thực hành tốt / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

10 Giáo trình Pháp chế dược / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

11 Giáo trình Quản lý và kinh tế Dược / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

12 Giáo trình thực tập Quản lý và kinh tế Dược / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

13 Giáo trình Dược Xã hội học / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

14 Giáo trình Dược lâm sàng / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021



15 Giáo trình thực hành Dược lâm sàng / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

16
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu Dược liệu và phát triển thuốc mới / Trường Đại học 

Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

17
Giáo trình  Phương pháp nghiên cứu Dược liệu và phát triển thuốc mới / Phần Hóa dược 

Trường Đại học Y Dược Huế .
Lưu hành nội bộ 2021

18
Giáo trình  Phương pháp nghiên cứu Dược liệu và phát triển thuốc mới / Phần Hóa dược 

Trường Đại học Y Dược Huế .
Lưu hành nội bộ 2021

19
Giáo trình thực hành Nghiên cứu và phát triển thuốc mới / Phần Hóa dược Trường Đại 

học Y Dược Huế .
Lưu hành nội bộ 2021

20
Giáo trình thực hành Nghiên cứu và phát triển thuốc mới / Phần Hóa dược Trường Đại 

học Y Dược Huế .
Lưu hành nội bộ 2021

21
Giáo trình thực hành Nghiên cứu và phát triển thuốc mới từ Dược liệu / Trường Đại học 

Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

22 Nghiên cứu và phát triển thuốc mới từ Dược liệu / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021



23 Thực hành Chế biến và bào chế thuốc cổ truyền / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

24 Giáo trình Dược cổ truyền / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

25 Giáo trình thực hành Hóa hữu cơ / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

26 Trồng và phát triển cây thuốc / Giáo trình đại học Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

27 Giáo trình Dược liệu 1 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

28 Giáo trình Dược liệu 2 / Trường Đại học Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2021

29 Chăm sóc Dược / Dành cho học viên Sau Đại học Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

30
Tuân thủ sử dụng Thuốc / Dành cho học viên Sau Đại học Trường Đại học Y Dược Huế 

:
Lưu hành nội bộ 2021



31
Độ ổn định và tuổi thọ của Thuốc / Giáo trình PGS.TS. Trần Hữu Dũng, ThS. Nguyễn 

Thị Như Ngọc :
Lưu hành nội bộ 2021

32
Ứng dụng phương pháp điện hóa và sắc ký trong kiểm nghiệm / Giáo trình Trường Đại 

học Y Dược Huế :
Lưu hành nội bộ 2021

33
Ứng dụng phương pháp điện hóa và sắc ký trong kiểm nghiệm / Giáo trình Trường Đại 

học Y Dược Huế :
Lưu hành nội bộ 2021

34
Đảm bảo chất lượng trong phân tích kiểm nghiệm / Giáo trình Trường Đại học Y Dược 

Huế :
Lưu hành nội bộ 2021

35
Ứng dụng phương pháp điện hóa trong kiểm nghiệm / Giáo trình Trường Đại học Y 

Dược Huế :
Lưu hành nội bộ 2021

36 Kiểm nghiệm / Giáo trình thực tập Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

37 Kiểm nghiệm I / Giáo trình thực tập Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

38 Kiểm nghiệm / Giáo trình Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021



39 Độc chất học / Giáo trình thực tập Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

40 Độc chất học / Giáo trình Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

41 Sử dụng thuốc trong điều trị / Giáo trình thực hành Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

42 Sinh dược học bào chế / Giáo trình sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế : Lưu hành nội bộ 2021

43 Quản lý cung ứng thuốc, dược liệu và trang thiết bị y tế : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

44 Tổ chức Quản lý nghiệp vụ Dược : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

45 Hệ thống pháp luật, quy chế ngành Dược và Y Dược xã hội học : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

46 Quản trị kinh doanh Dược : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021



47 Pháp chế Dược : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

48 Mỹ phẩm : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

49 Mỹ phẩm : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

50 Thực hành Hóa dược : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

51 Thực hành Hóa dược : Giáo trình Lưu hành nội bộ 2021

52
Bài giảng Miễn dịch - Sinh lý bệnh : Dùng cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Dược 

/ Trường Đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

53
Hóa sinh lâm sàng : Giáo trình dành cho đối tượng Dược chính quy / Trường Đại học Y 

Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2021

54

Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo Bác sĩ đa khoa / Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ 

Môn Ký sinh trùng; (chủ biên) GS.TS. Nguyễn Văn Đề, PGS.TS. Phạm Văn Thân, TS. 

Phạm Ngọc Minh

Y học 2020



55
Hóa sinh lâm sàng : Giáo trình dành cho đối tượng Dược chính quy / Trường Đại học Y 

Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2020

56
Giáo trình dược lý học 2 : tài liệu giảng dạy sinh viên hệ dược chính qui / Bộ môn dược 

lý trường ĐH Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2019

57
Giáo trình đại học : Bệnh học nội khoa / PGS.TS. Trần Văn Huy, TS. Lê Văn Chi, 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ (Đồng chủ biên)
Đại học Huế 2019

58 Sinh lý bệnh học / GS. Nguyễn Ngọc Lanh (chủ biên) Y học 2019

59
Atlas giải phẫu người (7th ed.) / Netter, Frank H; (người dịch) GS.TS. Nguyễn Quang 

Quyền, TS.BS. Phạm Đăng Diệu
Hồng Đức 2019

60 Hoá phân tích : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học . tập 2 Giáo dục Việt Nam 2019

61 Giáo trình thực hành Dược liệu học / Trường Đại học Y Dược Huế Đại học Huế 2019

62
Giáo trình đại học Phương pháp nghiên cứu Dược liệu / Tập 1 , Các phương pháp sắc ký 

dùng trong nghiên cứu hóa học cây thuốc Nguyễn Thị Hoài .
Đại học Huế 2019



63
Giáo trình thực hành Phương pháp nghiên cứu Dược liệu / Phan Văn Kiệm, Nguyễn Thị 

Hoài
Đại học Huế 2019

64 Giáo trình Tâm  lý y học - Đạo đức y học / Bộ môn giáo dục sức khỏe tâm lý y học Trường ĐH Y Dược 2018

65
Giáo trình khoa học hành vi - Giáo  dục sức khỏe / Bộ môn Giáo dục sức khỏe tâm lý y 

học
Trường ĐH Y Dược Huế 2018

66
Giáo trình Vi sinh Y học : Dành cho sinh viên chuyên ngành Dược sĩ / Trường Đại học 

Y Dược Huế. Bộ môn Vi Sinh
Lưu hành nội bộ 2018

67
Giáo trình Vi sinh Y học : Dành cho sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng / Trường Đại 

học Y Dược Huế. Bộ môn Vi Sinh
ĐH Huế 2018

68 Thực hành hóa học / Bộ môn Hóa, khoa Cơ bản, Đại học Y Dược Huế Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ 2018

69 Câu hỏi và bài tập hóa học : Dành cho sinh viên các ngành y Tài liệu lưu hành nội bộ 2018

70
Giáo trình Dược dịch tễ học / Trường Đại học Y Dược Huế. Khoa YTCC. BM. Dịch tễ 

học
2018



71
Giáo trình dược lý học 1 : Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ dược chính quy / Bộ môn 

dược lý đại học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2018

72
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS : Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong 

ngành Y Dược / Võ Văn Thắng, Hoàng Đình Huề chủ biên
ĐH Huế 2018

73 Dược Điển Việt Nam / Tập 1 Bộ Y Tế . Y học 2018

74 Dược Điển Việt Nam / Tập 2 Bộ Y Tế . Y học 2018

75 Từ điển Cây thuốc Việt Nam / Tập 2 (bộ mới) Võ Văn Chi . Y học 2018

76 Từ điển Cây thuốc Việt Nam / Tập 1 (bộ mới) Võ Văn Chi . Y học 2018

77
Giải phẫu người : Sách dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa / PGS.TS. Hoàng văn Cúc , 

PGS.TS.Nguyễn Văn Huy đồng chủ biên
Y Học 2018

78 Dược liệu học : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / tập 2 GS. TS. Phạm Thanh Kỳ (Cb.) . Y học 2018



79 Hóa lý dược Y học 2018

80 Dược thư quốc gia Việt Nam Y Học 2018

81
Sử dụng phần mềm thống kê SPSS : Giáo trình đào tạo đại học và sau đại học trong 

ngành Y Dược / Võ Văn Thắng, Hoàng Đình Huề chủ biên
ĐH Huế 2018

82
Sinh Lý Học : Giáo trình / TS. Hoàng Khánh Hằng - PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - 

ThS. Nguyễn Đình Duyệt
Đại Học Huế 2017

83
Đảm bảo chất lượng trong phân tích kiểm nghiệm / Bộ môn Phân tích - Kiểm nghiệm - 

Độc chất, Khoa Dược, ĐH Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2017

84 Marketing dược / Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2017

85 Nhóm GPs / Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2017

86 Dược xã hội học : Giáo trình / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội Tài liệu lưu hành nội bộ 2017



87
Giáo trình pháp chế dược : Dành cho Đào tạo Dược sĩ Đại học / Khoa Dược Bộ Môn 

Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

88
Giáo trình thực tập: Quản Lý Và Kinh Tế Dược 2 : Dành cho đào tạo dược sĩ đại học / 

Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

89
Giáo trình: Nhóm GP - Các Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt : Dành cho đào tạo dược sĩ đại 

học / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

90
Giáo trình: Quản Lý Và Kinh Tế Dược : Dành cho đào tạo dược sĩ đại học / Khoa Dược 

Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

91 Giáo trình: Sản xuất thuốc 1 / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

92
Giáo trình thực hành: Bào chế và công nghệ dược : Dành cho sinh viên hệ tín chỉ / Khoa 

Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

93
Giáo trình: Bào chế và công nghệ dược 2 : Dành cho sinh viên hệ tín chỉ / Khoa Dược 

Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

94
Giáo trình: Bào chế và công nghệ dược 1 : Dành cho sinh viên hệ tín chỉ / Khoa Dược 

Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017



95
Giáo trình: Một số dạng bào chế đặc biệt II / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công 

Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

96
Giáo trình thực tập: Một số dạng bào chế đặc biệt II / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - 

Công Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

97
Giáo trình: Thực hành sản xuất thuốc 3 / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

98 Giáo trình: Sản xuất thuốc 3 / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

99
Giáo trình thực tập: Một số dạng bào chế đặc biệt / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - 

Công Nghiệp Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

100
Giáo trình: Một số dạng bào chế đặc biệt / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

101 Giáo trình: Thực tập sản xuất thuốc / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

102 Giáo trình: Sản xuất thuốc 2 / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2017



103
Giáo trình: Bào chế và công nghệ dược 3 / Khoa Dược Bộ Môn Bào Chế - Công Nghiệp 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

104 IBM SPSS Statistics 25 Brief Guide / Paul R. Kinnear and Colin D. Gay 2017

105
Giáo trình sử dụng thuốc trong điều trị 3 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng Dược 

Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

106
Giáo trình thực hành sử dụng thuốc trong điều trị 1 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm 

Sàng - Dược Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

107
Học phần Tốt nghiệp Chính sách dân số / Dành cho cử nhân YTCC Bộ môn TKYT DS 

SKSS, Khoa Y tế công cộng :
Đại học Y Dược Huế 2017

108 Giáo trình sử dụng thuốc trong điều trị 1 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

109
Giáo trình thực hành sử dụng thuốc trong điều trị 2 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm 

Sàng
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

110
Giáo trình sử dụng thuốc trong điều trị 2 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược 

Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2017



111 Bài giảng Mỹ phẩm / Khoa Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

112 Bài giảng vật lý . phần 2 / ThS. Nguyễn Minh Hoa; Ths. Võ Thị Tuyết Vi Biên soạn Tài liệu lưu hành nội bộ 2017

113 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 1 / Lí thuyết đại cương về hóa học Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

114 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 2 / Các nguyên tố hóa học điển hình Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

115 Hóa học vô cơ cơ bản . tập 3 / Các nguyên tố chuyển tiếp Hoàng Nhâm , Giáo dục 2017

116 Anatomy and embryology of angiosperms / Pande Singh, Jain Benjamin Cummings 2017

117 Hướng dẫn thực hành dược khoa 3 / thực vật dược Bộ môn dược liệu dược cổ truyền Lưu hành nội bộ 2017

118
Dược lý học : Sách đào tạo dược sĩ đại học / tập 1 PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị 

Trâm chủ biên .
Y học 2017



119
Kinh tế Y tế : Giáo trình Giảng dạy ngành bác sĩ Y học Dự phòng / Nguyễn Hoàng Lan 

chủ biên
Đại học Huế 2017

120 Giáo trình Cảnh giác dược / Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế 2017

121 Hóa sinh / Giáo trình dành cho sinh viên Dược năm 2 Hoàng Thị Thu Hương : Lưu hành nội bộ 2017

122 GT Hóa phân tích 1 2016

123 GT Thực hành Hóa phân tích 1 2016

124 GT Hóa phân tích 2 2016

125 GT Thực hành Hóa phân tích 2 2016

126 GT Ứng dụng phương pháp điện hóa trong Kiểm nghiệm 2016



127
GT Quản lý và kinh tế dược : Dành cho đào tạo Dược sĩ Đại học / Khoa Dược Đại học 

Y Dược Huế
2016

128 GT Pháp chế dược / Khoa Dược Đại học Y Dược Huế 2016

129 GT Dược động học / Khoa Dược Đại học Y Dược Huế 2016

130
Giáo trình Dược lý học I - Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ Dược chính quy / Bộ môn 

Dược lý - trường ĐH Y Dược Huế
2016

131
Giáo trình Dược lý học II - Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ Dược chính quy / Bộ môn 

Dược lý - trường ĐH Y Dược Huế
2016

132
Giáo trình Dược lý học II - Tài liệu giảng dạy sinh viên hệ Dược chính quy / Bộ môn 

Dược lý - trường ĐH Y Dược Huế
2016

133
Giáo trình Hóa học: dành cho sinh viên các ngành Y / Trần Thị Hòa và những người 

khác
Đại học Huê 2016

134
Vi sinh y học / Giáo trình Trường Đại học Y - Dược Huế, Chủ biên: Ts. Lê Văn An và 

những người khác tham gia biên soạn :
Đại học Huế 2016



135 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách đào tạo dược sĩ đại học . tập 2 Y Học 2016

136
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách đào tạo dược sĩ đại học / tập 1 

Bộ Y Tế .
Y Học 2016

137 Giáo trình dược lâm sàng 1 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

138
Giáo trình thực hành Dược lâm sàng 1 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược 

Xã Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

139
Giáo trình thực hành dược lâm sàng 2 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã 

Hội
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

140 Giáo trình dược lâm sàng 2 / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

141 Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học / Bộ môn dịch tễ học, khoa Ytế công cộng ĐH Y Dược 2016

142
Giáo trình thực tập Hóa phân tích 2 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - 

Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016



143 Giáo trình Hóa phân tích 1 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - Độc Chất Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

144 Giáo trình kiểm nghiệm / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - Độc Chất Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

145
Giáo trình ứng dụng phương pháp điện hóa trong kiểm nghiệm / Khoa Dược - Bộ Môn 

Kiểm Nghiệm - Phân Tích - Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

146
Giáo trình thực tập kiểm nghiệm 2 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - 

Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

147
Giáo trình thực tập Hóa phân tích 1 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - 

Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

148 Giáo trình Hóa phân tích 2 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - Độc Chất Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

149
Giáo trình điện di và các phương pháp sắc ký / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - 

Phân Tích - Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

150
Giáo trình thực tập kiểm nghiệm 1 / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - 

Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016



151
Thực hành Dược Khoa 3 / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược - Dược Liệu - Dược 

Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

152
Tài liệu thực tập Vi sinh Y học : Dành cho sinh viên chuyên ngành Dược sĩ / Trường 

Đại học Y Dược Huế. Bộ môn Vi Sinh
ĐH Huế 2016

153 Giáo trình thực hành hóa sinh : dành cho đối tượng Dược sỹ Lưu hành nội bộ 2016

154 Bài giảng Sinh học / Bộ Môn Sinh Học, Đại học Y Dược Huế. Tài liệu lưu hành Nội Bộ 2016

155
Giáo trình thực tập sinh học đại cương : Dành cho sinh viên Ngành Dược / Bộ môn sinh 

học, Đại học Y Dược Huế
Tài liệu lưu hành nội bộ 2016

156
Dược lý học : sách đào tạo Dược sĩ Đại học / Tập 2 PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị 

Trâm chủ biên .
Y học 2016

157 Sinh lý bệnh học Y học 2016

158
Hoá phân tích : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / tập 2 , Phân tích dụng cụ PGS.TS. Trần 

Tử An (chủ biên) .
Y học 2016



159
Hoá phân tích, tập 1: Phân tích hoá học : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / 2 Tập , Tập 1 

Trần Tử An Chủ biên .
Y học 2016

160
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Sách đào tạo dược sĩ đại học / tập 1 

GS.TS. Võ Xuân Minh, PGS.TS. Phạm Ngọc Bùng đồng chủ biên .
Y học 2016

161
Giáo trình Hóa học / Dành cho sinh viên các ngành Y ThS. Trần Thị Hòa và những 

người khác :
Đại học Huế 2016

162
Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược : Giáo trình cảnh giác dược dành cho cán bộ y tế 

/ Bộ Y tế
Bộ Y tế 2016

163 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 / Bộ Y tế Bộ Y tế 2016

164 Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics / Leon Shargel,  Andrew B.C. Yu McGraw-Hill Education 2016

165 Pharmacotherapy Principles and Practice / Marie A. Chisholm-Burns, Patrick M. Malone McGraw-Hill Education 2016

166
Thực vật Dược / Trương Thị Đẹp Chủ biên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu 

Ngân, Liêu Hồ Mỹ Trang đồng biên soạn
Giáo Dục Việt Nam 2015



167 Xác suất - thống kê y học : giáo trình / Trần Thị Diệu Trang, Trần Thị Thúy Hiền Đại học Huế 2015

168 GT Sản xuất thuốc 1 2015

169 GT Sản xuất thuốc 2 2015

170 GT Sản xuất thuốc 3 2015

171 GT Thực hành sản xuất thuốc 2015

172 Giáo trình Phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại cộng đồng Y học 2015

173 Thực Vật Dược : Giáo trình / Nguyễn Thị Tân và những người khác Đại Học Huế 2015

174
Giáo trình Hóa học / Dành cho sinh viên các ngành Y ThS. Trần Thị Hòa và những 

người khác :
Đại Học Huế 2015



175
Sinh Học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / GS.TS. Trịnh Văn Bảo, PGS.TS. Trần Thị 

Thanh Hương, PGS.TS. Phan Thị Hoan và những người khác tham gia biên soạn
Giáo dục Việt Nam 2015

176
Bài giảng Sinh lí : Học phần sinh lí / Bộ môn Sinh lí - Trường Đại học Y Dược Huế 

biên soạn
Lưu hành nội bộ 2015

177
Thực tập Kỹ thuật sản xuất dược phẩm / PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện và một số người 

khác cùng tham gia biên soạn
2015

178 Giáo trình dược động học / Khoa Dược Bộ Môn Dược Lâm Sàng - Dược Xã Hội Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

179
Giáo trình thực hành hóa hữu cơ : Dành cho sinh viên Đại học ngành Dược học / Khoa 

Dược Bộ Môn Hóa Lý Dược - Hóa Dược - Hóa Hữu Cơ
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

180
Thực tập Hóa Dược : Dành cho sinh viên Đại học Dược / Khoa Dược - Bộ Môn Hóa 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

181
Giáo trình hóa dược 2 : Dành cho sinh viên Đại học Dược / Khoa Dược Bộ Môn Hóa 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

182
Giáo trình hóa dược 1 : Dành cho sinh viên Đại học Dược / Khoa Dược Bộ Môn Hóa 

Dược
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015



183
Bài giảng Y dược học cổ truyền : Dành cho sinh viên ngành Dược học / Khoa Dược - 

Bộ Môn Thực Vật Dược - Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

184
Nghiên cứu và phát triển thuốc mới từ dược liệu / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược 

- Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

185
Giáo trình thực hành Phương pháp nghiên cứu dược liệu / Khoa Dược - Bộ Môn Thực 

Vật Dược - Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

186
Giáo trình thực tập nghiên cứu và phát triển thuốc mới từ dược liệu / Khoa Dược - Bộ 

Môn Thực Vật Dược - Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

187
Thực hành Y dược học cổ truyền : Dành cho sinh viên ngành Dược / Khoa Dược - Bộ 

Môn Thực Vật Dược - Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

188 Thực vật Dược / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược - Dược Liệu - Dược Cổ Truyền Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

189 Giáo trình thực tập thực vật dược / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

190
Giáo trình đại học trồng và phát triển cây thuốc / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược -

 Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015



191
Giáo trình phương pháp nghiên cứu dược liệu / Khoa Dược - Bộ Môn Thực Vật Dược - 

Dược Liệu - Dược Cổ Truyền
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

192
Giáo trình thực tập độc chất học / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - Phân Tích - 

Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

193
Giáo trình Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc / Khoa Dược - Bộ Môn Kiểm Nghiệm - 

Phân Tích - Độc Chất
Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

194 Bài giảng vật lý A1 : Phần cơ - nhiệt / Nguyễn Minh Hoa Biên soạn Y Học 2015

195 Bài giảng Tin học đại cương / ThS. Nguyễn Đức Tùng Biên soạn Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

196
Dược lâm sàng / Trường ĐH Y Dược Huế, Trương Việt Thành; Võ Thị Hà; Võ Thị 

Hồng Phượng; Phan Đặng Thục Anh
2015

197
Giáo trình môn học: Pháp chế Dược : Dành cho đào tạo Dược sĩ Đại học / Trường ĐH Y 

Dược Huế, Khoa Dược
2015

198
Giáo trình giải phẫu học : Dùng cho sinh viên hệ cử nhân, Dược sĩ / Trường ĐH Y 

Dược Huế. Bộ môn Giải phẫu học
2015



199
Giáo trình hóa sinh cơ sở : dành cho đối tượng cử nhân dược sĩ / Bộ môn Hóa Sinh đại 

học Y Dược Huế
Lưu hành nội bộ 2015

200 Giáo trình thực tập độc chất học / Đào Thị Cẩm Minh Tài liệu lưu hành nội bộ 2015

201
Độc Chất Học : Sách đào tạo dược sĩ đại học / PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu Chủ 

biên
Y học 2015

202
Chăm sóc dược : Sách đào tạo Dược sĩ và học viên sau Đại học / GS.TS. Hoàng Thị 

Kim Huyền biên soạn
y học 2015

203
Vật lý lý sinh y học / PGS.TSKH. Phan Sỹ An, PGS.TS. Nguyễn Văn Thiện (đồng chủ 

biên)
Y học 2015

204
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo Dược sĩ Đại học / PGS.TS. Từ Minh 

Kóong, PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (chủ biên)
Y học 2015

205
Hóa sinh học / (cb.) TS. Nguyễn Văn Rư, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bộ môn Hoá 

Sinh Trường Đại học Dược Hà Nội
Y học 2015

206
Sinh học đại cương : Dùng cho đào tạo Dược sĩ Đại học / Chủ biên: PGS.TS. Cao Văn 

Thu
Giáo dục 2015



207 Hoá sinh y học / Bộ môn Hoá Sinh Trường Đại học Y Dược TP HCM Y học 2015

208 Basic and clinical pharmacology, 13rd ed. / Bertram G. Katzung
Lange Medical 

Books/McGraw Hill
2015

209 Tài liệu thực tập Vi sinh Y học / Bộ môn Vi sinh - Trường ĐH Y Dược Huế Lưu hành nội bộ 2015

210 Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược / Bộ Y tế Bội Y tế 2015

211 Pharmacotherapy handbook / Barbara G. Wells et al. Mc Graw Hill 2015

212
Users’ Guides to the Medical Literature / Gordon Guyatt, Drummond Rennie, Maureen 

O. Meade, Deborah J. Cook
McGraw-Hill Education 2015

213 Pharmacotherapy Handbook / Joseph T. DiPiro, Barbara G. Wells McGraw-Hill Education 2015

214
Hoá phân tích, tập 1: Phân tích hoá học : Sách đào tạo dược sĩ đại học / 2 Tập , Tập 1 

Trần Tử An Chủ biên .
Y học 2014



215
Giáo dục sức khoẻ : (Health education) / Krickeberg Klaus ;  Phan Vũ Diễm Hằng; 

Nguyễn Văn Sơn ( nhóm biên soạn)
Y học 2014

216 Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc / 2T. , Tập 2 Võ Xuân Minh . Y học 2014

217

Dược lâm sàng : những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị / 2 Tập , Tập 1: 

Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng Hoàng Thị Kim Huyền Chủ biên, GS.TS. 

J.R.B.J. Brouwers đồng chủ biên .

Y học 2014

218 Dược lý học / Đào Văn Phan chủ biên, Vũ Thị Ngọc Thanh đồng biên soạn Giáo Dục Việt Nam 2014

219
Giải phẫu người - Tập 1 / Tập 1: Giải phẫu học đại cương: Chi trên - chi dưới - đầu - 

mặt - cổ Trịnh Văn Minh Chủ biên, GVC.TS.BS. Lê Hữu Hưng tham gia biên soạn ,
Y học Việt Nam 2014

220
Sinh học đại cương / Cao Văn Thu Chủ biên; ThS. Trần Trịnh Công, ThS. Đỗ Ngọc 

Quang (biên soạn)
Giáo dục Việt Nam 2014

221 Miễn dịch học / Nguyễn Ngọc Lanh Chủ biên, GS.TS. Văn Đình Hoa Y học 2014

222

Dược lâm sàng : những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị / 2 Tập , Tập 2: 

Sử dụng thuốc trong điều trị Hoàng Thị Kim Huyền Chủ biên, GS.TS. J.R.B.J. 

Brouwers đồng chủ biên .

Y học 2014



223
Giáo trình dân số học : Giáo trình đào tạo Đại học và Sau đại học trong ngành Y / Võ 

Văn Thắng
Đại học Huế 2014

224 Giáo dục sức khỏe : Health education Y học 2014

225 Giáo dục sức khỏe Y học 2014

226
Dịch tễ Dược Học / Sách Đào tạo dược sĩ đại học (chủ biên) GS.TS. Nguyễn Thanh 

Bình :
Y học 2014

227 Giáo trình Dân số học / Võ Văn Thắng Đại Học Huế 2014

228 Chăm sóc dược : Sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học Y học 2014

229
Bài giảng độc chất / Bộ môn phân tích - Kiểm nghiệm - Độc chất, Khoa dược, ĐH Y 

Dược Huế
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240
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chủ biên
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Việt Nam
2010
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364 La biochimie en 1001 QCM / Jean R.Gontier Ellipses 2008
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2008

373
Goodman & Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics / Laurence L. 

Brunton, Keith L. Parker

The McGraw-Hill 

Companies, Inc
2008

374
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526
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598
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599 SPSS, Data Mining, Statistical Analysis Software 0

600 Thông báo Kiểm nghiệm
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